
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:       Kỹ năng hoạt náo và MC  - Mã học phần : 10357
2. Khoa phụ trách: Khoa Du lịch
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

 Họ và tên: Lê Việt Long

· Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Ngành Quản Trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch
· ĐT: 0918190710         ; email:teacherlevietlong@yahoo.com


Các hướng nghiên cứu chính: Kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành  tour, tiếng Anh chuyên ngành, marketing du lịch

4. Số tín chỉ: 3
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết
· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành du lịch những kiến thức, kỹ năng thực hành  về chương trình, trò chơi mang tính tập thể nhằm giúp sinh viên tự tin, bản lĩnh khi thực hiên nghề, tiếp xúc với nhiều đối tượng khách khác nhau.
 8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 

1. Sinh viên biết được những kiến thức cơ bản  về hoạt  náo

2. Kiến thức về chương trình sân khấu, chương trình lửa trại

3.  Các yêu cầu, phân loại và tầm quan trọng của người quản trò các trò chơi

4. Kiến thức về các trò chơi đội, nhóm

5. Kiến thức các trò chơi lửa trại, trò chơi lớn, trò chơi chương trình sân khấu, trò chơi team building

6. Kiến thức về các trò chơi trên xe

7. Kiến thức chung về MC

8. Các kiến thức cần trang bị cho người MC

- Kỹ năng: 
9.Vận dụng những kiến thức lý thuyết vào tổ chức thành công các chương trình, trò chơi đã được học.

10.  Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi phục vụ du lịch.
11. Vận dụng các trò chơi đã học và thực tế nghề  nghiệp

12. Các kỹ năng cần trang bị cho người MC

- Thái độ:

13. Tích cực tham gia thực hành thực hiện

14.  Nghiêm túc trong đọc tài liệu, tìm hiểu kiến thức


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
15. Tổ chức các chương trình, trò chơi phù hợp với các đối tượng khách khác nhau

16. Trở thành người tự tin nói trước công chúng

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học gồm 8 chương cung cấp kiến thức kỹ năng thực hành về các chương trình lửa trại, chương trình sân khấu, các trò chơi  băng reo, lý luận,  trò chơi trên xe, trò chơi lớn, trò chơi sân khấu và trò chơi team building.
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	

	1
	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI, YÊU CẦU, PHÂN LỌAI TRÒ CHƠI


	1.1 Định nghĩa trò chơi

1.2 Yêu cầu trò chơi

1.3 Phân lọai trò chơi

1.4 Quản trò và tầm quan trọng của quản trò

2.1 Định nghĩa chuơng trình lửa trại & chương trình sân khấu

2.2. Công cụ hỗ trở lửa trại và sân khâu

2.3Họat náo viên

3.1. Lục Vân Tiên

3.2 Dàn nhạc giao hưởng

3.3 Tôi bảo

3.4 Sóng vỗ

3.5 Bão thổi

3.6 Mưa rơi

3.7 Một số câu đố phản ứng nhanh

3.8 Một số bài hát khen ngợi

4.1 Lục Vân Tiên

4.2 Hát theo chủ đề (mùa xuân, chim chóc, thú rừng…)

4.3 Thi đố trái cây

4.4- Đố địa danh Việt Nam

4.5 Hát đối đáp…

4.6 Hát theo chủ đề

4.7 Hát chuyền nón

4.8 Dàn nhạc giao hưởng

4.9 Tìm hiểu các lọai trái cây

4.10 Tìm hiểu địa danh

4.11 Thi làm bác sĩ

4.12 Đi tìm nick name

4.13 Hãy bày tỏ tình cảm

5.1 Kéo co kiểu Úc

5.2 Đua thuyền trên cạn

5.3 Tiên nữ qua sông

5.4 Chiến sĩ Điện Biên

5.5 Đá banh tình yêu

5.6 Đánh trận giả

5.7 Ai dài hơn ai

5.8 Tìm ngọc trong đá

5.9 Đưa nước về nguồn

5.10 Đập trứng rồng

5.11 Hội thi đắp tượng

6.1 Bắn tàu

6.2 Hái trái cây

6.3 Ám sát

6.4 Ta là vua

6.5 Đòan kết

6.6 Ôm eo nhau đi

6.7 Mát xa tập thể

6.8 Chim sổ lồng

6.9 Sóng biển

6.10 Mua rơi

6.11 Cả nhà thương nhau

6.12 Bà ba đi chợ

6.13 Con thỏ

6.14 Làm theo tôi

6.15 Hoa tàn, hoa nở

7.1 Xác ướp Ai Cập

7.2 Hội thi thời trang tóc

7.3 Bong bóng tình yêu

7.4 Khiêu vũ với bong bóng

7.5 Đôi mông kỳ diệu

7.6 Cặp đôi ăn ý

7.7 Bé khỏe bé ngoan

7.8 Xác ướp ai cập

7.9 Những nhà thiết kế không chuyên
8.1 Nhập môn MC
8.2 Kỹ năng giọng nói
8.3 Tập diễn xuất thuyết trình bằng ngôn ngữ cơ thể
8.4 Kỹ năng phỏng vấn và xử lý tình huống

8.5 Biên tập nội dung kịch bản và lời dẫn
8.6 Thực hành
	4
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	CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH SÂN KHẤU

	
	4
	2
	
	2
	

	3
	CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI BĂNG REO

& CÁC TRÒ CHƠI LÝ LUẬN

	
	4
	2
	
	2
	

	4
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	CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI TRÊN XE


	
	4
	2
	
	2
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	CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI LỚN


	
	4
	2
	
	2
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	CHƯƠNG 6: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI LỬA TRẠI


	
	4
	2
	
	2
	


	5
	CHƯƠNG 7: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CAC TRO CHƠI SAN KHẤU


	
	4
	2
	
	2
	

	5
	CHƯƠNG  8: 
KHÁI QUÁT VỀ (MC) NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
	
	15
	7
	
	8
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc tổng hợp. phân tích đánh giá taam lý của khách du lịch
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 8 buổi.  Những thắc mắc, nếu có,  của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

     + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

     + Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

     + Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự  ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   

· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm. 
· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần)
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào tuần thứ 4, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 30 % tổng số điểm
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 60 phút hình thức  trắc nhiệm 
11. Phương pháp đánh giá môn học: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	7
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	
	

	Bài tập
	
	

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


· Sinh viên vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm ) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
·  Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
1. Huỳnh Ngân, 99 trò chơi vận động

2. Trường đòan Lý Tự Trọng, Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh họat

12.2 Tài liệu tham khảo: 
3.  Kỹ năng sinh hoạt tập thể, trường Đoàn Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ, 2006

4. Kỹ năng hoạt động trại, trường Đoàn Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ, 2006

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Tổng cục du lịch www.vietnamtourism.gov.vn
· Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

14. Kế hoạch giảng dạy : 
TUẦN 1 ( 4 tiết)
Giới thiệu trò chơi, yêu cầu, phân lọai trò chơi
· Nội dung:    Định nghĩa trò chơi,  Yêu cầu trò chơi,  Phân lọai trò chơi, Quản trò và tầm quan trọng của quản trò 
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình, sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kết quả mong muốn Các yêu cầu, phân loại và tầm quan trọng của người quản trò các trò chơi 
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 2 (4 tiết)  Giới thiệu chương trình lửa trại và chương trình sân khấu
· Nội dung:  Định nghĩa chuơng trình lửa trại & chương trình sân khấu; Công cụ hỗ trở lửa trại và sân khâu; Họat náo viên
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình, sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kết quả mong muốn:
·  Kiến thức về chương trình sân khấu, chương trình lửa trại
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 3  ( 4 tiết)  Hướng dẫn và thực hành các trò chơi băng reo & các trò chơi lý luận 
· Nội dung:   Trò chơi tiêu biểu:

· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kết quả mong muốn:
·  Kiến thức về các trò chơi đội, nhóm
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
Tuần 4 ( 4 tiết) Hướng dẫn và thực hành các trò chơi trên xe
Nội dung:   Trò chơi tiêu biểu:

· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 4. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Kiến thức về các trò chơi đội, nhóm
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 5 ( 4 tiết)  Hướng dẫn và thực hành các trò chơi lớn
· Nội dung :  Trò chơi tiêu biểu
· Phương pháp
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 4. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Tài liệu : 1,2,3

· Kết quả mong muốn: Kiến thức về các trò chơi lớn
TUẦN 6( 4 tiết)  
 Hướng dẫn và thực hành các trò chơi lửa trại 
 

· Nội dung: Trò chơi tiêu biểu của lửa trại
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 5. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Tổ chức được  các trò chơi lửa trai
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 7 ( 4 tiết)
Hướng dẫn và thực hành các trò chơi sân khấu
· Nội dung: Trò chơi tiêu biểu của sân khấu
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 6. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Tổ chức được  các trò chơi sân khấu
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 8 ( 4 tiết)
Hướng dẫn và thực hành các trò chơi dạng Team Building. KHÁI QUÁT VỀ (MC) NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG.
· Nội dung: Trò chơi tiêu biểu của team building, Nhập môn MC
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 7. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Tổ chức được  các trò chơi teambuilding
· Kiến thức chung về MC
· Tinh thần đội, nhóm
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 9 ( 4 tiết)
KHÁI QUÁT VỀ (MC) NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
· Nội dung:  Kỹ năng giọng nói
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 8. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn: 

· Các kiến thức cần trang bị cho người MC
· Các kỹ năng cần trang bị cho người MC
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 10 ( 2 tiết)
KHÁI QUÁT VỀ (MC) NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
· Nội dung: Tập diễn xuất thuyết trình bằng ngôn ngữ cơ thể và  Kỹ năng phỏng vấn và xử lý tình huống
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 9. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Các kiến thức cần trang bị cho người MC
· Các kỹ năng cần trang bị cho người MC
· Đọc tài liệu: 1,2,3
TUẦN 11 ( 5 tiết)
KHÁI QUÁT VỀ (MC) NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
· Nội dung: Biên tập nội dung kịch bản và lời dẫn và thực hành
· Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình,  sv thảo luận nhóm, thực hiện, thực hành
· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 10. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan 

· Kết quả mong muốn:
·  Các kiến thức cần trang bị cho người MC
· Các kỹ năng cần trang bị cho người MC Đọc tài liệu: 1,2,3
· Ôn tập và dự trữ
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi (tự luận, trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp): Thực hành,  không được sử dụng tài liệu
16. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

- ThS. Trần Ngọc Trinh

- ThS. Dương Ngọc Thắng

- CN. Đặng Anh Đức
Bình Thuận, ngày 04  tháng 12 năm 2017



Biên soạn




P. Trưởng khoa/ Bộ môn
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